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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 19/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AMV 0 0 9 46.800 9 46.800
2 APS 0 0 11 110.500 11 110.500
3 BAB 0 0 73 1.051.200 73 1.051.200
4 BCC 0 0 33 322.500 33 322.500
5 BCF 0 0 82 2.870.000 82 2.870.000
6 BII 0 0 60 153.900 60 153.900
7 BKC 0 0 10 69.000 10 69.000
8 BNA 0 0 50 912.700 50 912.700
9 BPC 0 0 70 567.000 70 567.000

10 BTS 0 0 69 413.700 69 413.700
11 BVS 0 0 50 860.700 50 860.700
12 CAN 0 0 30 1.178.700 30 1.178.700
13 CAP 0 0 95 7.607.500 95 7.607.500
14 CDN 0 0 30 720.200 30 720.200
15 CEO 0 0 120 2.052.800 120 2.052.800
16 CIA 0 0 94 909.200 94 909.200
17 GKM 55.200 1.869.650.000 53.300 1.816.740.000 108.500 3.686.390.000
18 HUT 0 0 200 4.160.000 200 4.160.000
19 PVS 40.000 960.000.000 0 0 40.000 960.000.000
20 SHS 0 0 200 1.720.000 200 1.720.000
21 TNG 0 0 100 1.670.000 100 1.670.000
22 VCS 0 0 53.000 2.867.960.000 53.000 2.867.960.000

Tổng 95.200 2.829.650.000 107.686 4.712.096.400 202.886 7.541.746.400


